TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN CỪ

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ÂM NHẠC 7

Câu 1: Định nghĩa quãng, cách gọi tên Quãng?

Trả lời: Quãng là khoảng cách về cao độ giữa hai âm thanh, vang lên lần lượt hoặc cùng một lúc. 

· Quãng có hai âm vang lên lần lượt là quãng giai điệu

· Quãng có hai âm vang lên cùng một lúc là quãng hòa âm

Gọi tên quãng:

· Quãng 1: Gồm hai nốt cùng tên cùng cao độ. Ví dụ: Đồ - Đồ

· Quãng 2: Gồm hai nốt đi liền bậc. Ví dụ: Đồ - Rê

· Quãng 3: Gồm hai nốt cách nhau 1 bậc âm. Ví dụ: Đồ - Mi (cách nhau nốt Rê)

· Quãng 4: Gồm hai nốt cách nhau 2 bậc âm. Ví dụ: Đồ - Fa (cách nhau Rê, Mi)

· Quãng 5:  Gồm 2 nốt cách nhau 3 bậc âm. Ví dụ: Đồ - Sol (cách nhau Rê, Mi, Fa).
Câu 2: Một số thể loại bài hát.

1. Hát ru: là những bài hát có âm điệu khoan thai nhẹ nhàng, tiết tấu đung đưa như để ru cho trẻ ngủ.

Ví dụ: - Ru con (dân ca Nam Bộ)

           - Ru em (Dân ca Xơ Đăng)

2. Hành khúc: là những bài hát có âm điệu khỏe mạnh, hùng tráng, tiết tấu phù hợp cho đoàn người đi đều bước.

Ví dụ: - Hành khúc đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

           - Nối vòng tay lớn

3. Bài hát lao động: là những bài hát có nhịp điệu phù hợp với các động tác lao động như: chèo thuyền, kéo lưới, dệt vải...

Ví dụ: - Hò kéo pháo

           -  Lí kéo chài...

4. Bài hát sinh hoạt, vui chơi: là những bài hát có nội dung và giai điệu vui tươi, có thể hát trong sinh hoạt, vui chơi, cắm trại, lễ hội...

Ví dụ: - Bắc kim thang

           - Bốn phương trời

5. Bài hát trữ tình, tình ca: là những bài hát giàu tình cảm, nội dung thường đề cập tới tình yêu quê hương đất nước con người.

Ví dụ:   -  Tình cha

            -  Bụi phấn...

6. Bài hát nghi lễ, nghi thức: là những bài hát có tính chất trang nghiêm dùng trong nghi lễ, chào cờ, mặc niệm...

Ví dụ: - Quốc ca

           - Đội ca

           - Đoàn ca

           - Quốc tế ca.

Câu 3: Em hãy đọc nhạc kết hợp gõ phách bài TĐN số 6. 
